[bookmark: _Toc223096258]PHỤ LỤC I. TUYỂN SINH THẠC SĨ
[bookmark: _Toc223096259]Mẫu số 01:  BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
	TT
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ/
Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	
	Tương đương 
Bậc 3
	Tương đương 
Bậc 4

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL IBT
	30-45
	46-93

	
	
	TOEFL ITP
	450-499
	

	
	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	
	
	Cambridge
Assessment
English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance
francaise
diplomas
	TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôme de Langue
	TCF: 400-499
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe - Institut
	Goethe-Zertifikat B1
	Goethe-Zertifikat B2

	
	
	The German
TestDaF language certificate
	TestDaF Bậc 3
(TDN 3)
	TestDaF Bậc 4
(TDN 4)

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK Bậc 3
	HSK Bậc 4

	 
5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N4
	N3

	6
	Tiếng Nga
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	7
	Aptis ESOL International Certificate (Tiếng Anh)
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 3 trở lên (đầu vào)
	Từ bậc 4 trở lên (đầu ra)

	8
	Pearson Test of English Academic (Tiếng Anh)
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 3 trở lên (đầu vào)
	Từ bậc 4 trở lên (đầu ra)

	9
	Pearson English International
Certificate (Tiếng Anh)
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 3 trở lên (đầu vào)
	Từ bậc 4 trở lên (đầu ra)



- Công nhận văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt nam.
- Công nhận chứng chỉ của các đơn vị liên kết được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
	STT
	Tên đơn vị

	1
	Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

	2
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

	3
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

	4
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

	5
	Đại học Thái Nguyên

	6
	Trường Đại học Cần Thơ

	7
	Trường Đại học Hà Nội

	8
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	9
	Trường Đại học Vinh

	10
	Trường Đại học Sài Gòn

	11
	Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

	12
	Trường Đại học Trà Vinh

	13
	Trường Đại học Văn Lang

	14
	Trường Đại học Quy Nhơn

	15
	Trường Đại học Tây Nguyên

	16
	Học viện An ninh Nhân dân

	17
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	18
	Trường Đại học Công thương

	19
	Trường Đại học Thương mại

	20
	Học viện Khoa học Quân sự

	21
	Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP Hồ Chí Minh

	22
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	23
	Học viện Cảnh sát Nhân dân

	24
	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	25
	Trường Đại học Nam Cần Thơ

	26
	Trường Đại học Ngoại thương

	27
	Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

	28
	Trường Đại học Kinh tế quốc dân

	29
	Đại học Kinh tế TP. HCM

	30
	Trường Đại học Lạc Hồng

	31
	Trường Đại học Đồng Tháp

	32
	Trường Đại học Duy Tân

	33
	Trường Đại học Phenikaa

	34
	Học Viện Ngân hàng

	35
	Đại học Tài chính - Marketing

	36
	Đại học Thành Đông

	37
	Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

	38
	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng







[bookmark: _Toc223096260]Mẫu số 02: DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP[footnoteRef:1] [1:  Thí sinh tốt nghiệp những ngành này sẽ không phải học bổ sung kiến thức của ngành tuyển sinh thạc sĩ tương ứng] 

1. Ngành Quản trị kinh doanh
	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Quản trị kinh doanh
	 

	2
	Marketing
	 

	3
	Bất động sản
	

	4
	Kinh doanh quốc tế
	

	5
	Kinh doanh thương mại
	

	6
	Thương mại điện tử
	

	7
	Kinh doanh thời trang và dệt may
	


2. Ngành Công tác xã hội
	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Công tác xã hội
	 

	2
	Công tác thanh thiếu niên
	 

	3
	Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 


3. Ngành Luật
	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Luật
	 

	2
	Luật hiến pháp và luật hành chính
	 

	3
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	4
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	5
	Luật kinh tế
	 

	6
	Luật quốc tế
	 

	7
	Luật Thương mại quốc tế
	 

	8
	Luật Kinh doanh
	 

	9
	Các ngành Luật khác
	 


4. Kinh tế học 
	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Ngành Kinh tế
	 

	2
	Kinh tế chính trị
	 

	3
	Kinh tế đầu tư
	 

	4
	Kinh tế phát triển
	 

	5
	Kinh tế quốc tế
	 

	6
	Thống kê kinh tế
	 

	7
	Toán kinh tế
	 

	8
	Kinh tế số
	 



5. Tâm lý học lâm sàng 
	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Tâm lý học
	 

	2
	Tâm lý học giáo dục
	 





Mẫu số 03: DANH MỤC NGÀNH KHÁC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC)
1. Thí sinh tốt nghiệp đại học nhóm ngành: Ngành Tài chính - Ngân hàng; Bảo hiểm; Công nghệ tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Quan hệ lao động; Quản lý dự án; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế phải học bổ sung kiến thức 4 môn (12 tín chỉ), bao gồm:
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Quản trị marketing
	3

	2
	Quản trị nguồn nhân lực
	3

	3
	Quản trị học
	3

	4
	Khởi nghiệp kinh doanh
	3

	 
	Tổng số
	12


 
2. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức 7 học phần (21 tín chỉ), bao gồm: 
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế vi mô
	3

	2
	Kinh tế vĩ mô
	3

	3
	Quản trị học
	3

	4
	Quản trị marketing
	3

	5
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	3

	6
	Quản trị nguồn nhân lực
	3

	7
	Khởi nghiệp kinh doanh
	3

	 
	Tổng số
	21


 
* Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà Học viên có thể được miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có trong bảng điểm đại học.








Mẫu số 04: DANH MỤC NGÀNH KHÁC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 
(PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC)
1. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công tác thanh thiếu niên; Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật phải học bổ sung kiến thức 4 học phần (11 tín chỉ), bao gồm:
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Nhập môn Công tác xã hội
	2

	2
	Công tác xã hội cá nhân
	3

	3
	Công tác xã hội nhóm
	3

	4
	Phát triển cộng đồng
	3

	 
	Tổng số
	11


 
2. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Công tác xã hội phải học bổ sung kiến thức 8 học phần (23 tín chỉ), bao gồm:
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Nhập môn Công tác xã hội
	2

	2
	Lý thuyết công tác xã hội
	3

	3
	An sinh xã hội
	3

	4
	Chính sách xã hội
	3

	5
	Công tác xã hội cá nhân
	3

	6
	Công tác xã hội nhóm
	3

	7
	Phát triển cộng đồng
	3

	8
	Quản trị công tác xã hội
	3

	 
	Tổng số
	23


* Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà Học viên có thể được miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có trong bảng điểm đại học.










[bookmark: _Toc223096261]Mẫu số 05: DANH MỤC NGÀNH KHÁC NGÀNH LUẬT
(PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC)
1. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành: Chính trị học, Quản lý nhà nước, Hành chính công phải học bổ sung kiến thức 04 học phần (15 tín chỉ), bao gồm:
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Luật Hiến pháp
	3

	2
	Luật Hành chính
	4

	3
	Luật Dân sự
	4

	4
	Luật Hình sự
	4

	 
	Tổng số
	15


 
2. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành/nhóm ngành: Kinh tế học, Xã hội học, Tâm lý học, Báo chí và Truyền thông, Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức 08 học phần (28 tín chỉ), bao gồm:
 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
	4

	2
	Luật Hiến pháp
	3

	3
	Luật Hành chính
	4

	4
	Luật Dân sự
	4

	5
	Luật Hình sự
	4

	6
	Luật Doanh nghiệp
	3

	7
	Luật Công pháp quốc tế
	3

	8
	Luật Tư pháp quốc tế
	3

	 
	Tổng số
	28


 
* Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà Học viên có thể được miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có trong bảng điểm đại học.








[bookmark: _Toc223096262]Mẫu số 06: DANH MỤC NGÀNH KHÁC NGÀNH KINH TẾ HỌC
(PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC)
1. Người tốt nghiệp đại học các ngành: Quản lý kinh tế; Quản trị kinh doanh; Marketing; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử; Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Công nghệ tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý phải học bổ sung kiến thức 6 học phần (18 tín chỉ), bao gồm:
	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế vĩ mô
	3

	2
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	3

	3
	Kinh tế phát triển
	3

	4
	Kinh tế quốc tế
	3

	5
	Kinh tế đầu tư
	3

	6
	Kinh tế vi mô
	3

	Tổng số tín chỉ
	18


 
2. Người tốt nghiệp đại học các ngành: Luật; Luật kinh tế; Kinh tế xây dựng; Kinh tế nông nghiệp; Quản lý đất đai; Công nghệ thông tin; Truyền thông đa phương tiện; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; Kinh tế công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản hệ lao động; Quản lý dự án phải học bổ sung kiến thức 9 học phần (27 tín chỉ), bao gồm: 
	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế vĩ mô
	3

	2
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	3

	3
	Kinh tế phát triển
	3

	4
	Kinh tế quốc tế
	3

	5
	Kinh tế đầu tư
	3

	6
	Kinh tế vi mô
	3

	7
	Lý thuyết tài chính tiền tệ ngân hàng
	3

	8
	Nguyên lý kế toán
	3

	9
	Thống kê kinh tế
	3

	Tổng số tín chỉ
	27



* Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà Học viên có thể được miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có trong bảng điểm đại học.



[bookmark: _Toc223096263]Mẫu số 07: DANH MỤC NGÀNH KHÁC NGÀNH TÂM LÝ
(PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC)
1. Thí sinh tốt nghiệp đại học nhóm ngành: Công tác xã hội; Giáo dục học; Giáo dục đặc biệt, Y học dự phòng, Y khoa phải học bổ sung kiến thức 06 học phần (18 tín chỉ), bao gồm: 
	TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Tâm bệnh học 1
	3

	2
	Tâm bệnh học 2
	3

	3
	Tham vấn tâm lý
	3

	4
	Tâm lý học lâm sàng
	3

	5
	Các lý thuyết tham vấn, trị liệu tâm lý
	3

	6
	Khoa học chẩn đoán tâm lý
	3

	 
	Tổng số
	18


 
2. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Nhân học, Xã hội học, Giới và phát triển phải học bổ sung kiến thức 09 học phần (27 tín chỉ), bao gồm: 
	 TT
	Học phần
	Số tín chỉ

	1
	Các lý thuyết trong tham vấn, trị liệu tâm lý
	3

	2
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
	3

	3
	Khoa học chẩn đoán tâm lý
	3

	4
	Tâm bệnh học 1 (Tâm bệnh học trẻ e và TTN)
	3

	5
	Tâm bệnh học 2 (Tâm bệnh học người lớn)
	3

	6
	Đánh giá lâm sàng
	3

	7
	Trị liệu tâm lý
	3

	8
	Tham vấn tâm lý
	3

	9
	Tâm lý học phát triển
	3

	 
	Tổng số
	27


* Tùy vào các chuyên ngành cụ thể học ở bậc đại học mà Học viên có thể được miễn, giảm các học phần chuyển đổi, nếu các học phần ở trên trùng với học phần có trong bảng điểm đại học.




[bookmark: _Toc223096264]Mẫu số 08: BÀI LUẬN CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1. Trang bìa
Gồm những thông tin sau:
Họ và tên thí sinh: 	
Cơ quan công tác:	
Chuyên ngành dự tuyển:	
Mã số chuyên ngành:	
Tiêu đề bài luận:	
2. Nội dung bài luận
Bài luận (dài 7-8 trang), cho thấy ứng viên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, tập trung vào những gợi ý sau:
1. Mục đích, lí do đăng ký xét tuyển vào Học viện Phụ nữ Việt Nam
2. Lý do lựa chọn ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển
3. Mục tiêu nghề nghiệp tương lai
4. Vấn đề quan tâm, dự kiến và đề xuất hướng nghiên cứu ứng dụng. Bài luận dự tuyển chuyên ngành theo định hướng nghiên cứu/ứng dụng cần tập trung vào các dự kiến nghiên cứu/ứng dụng tương ứng.
Bài luận chuyên ngành của người xét tuyển có nội dung phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ, phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, văn phong trong sáng, trình bày rõ ràng, qua đó cung cấp một hình ảnh rõ nét về người dự tuyển với những thông tin mới (không lặp lại những thông tin đã hiển thị trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu,…)
Một số quy định:
- Không đưa thông tin cá nhân của ứng viên như họ tên vào các trang trong bài luận ngoại trừ trang bìa.
- Sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ 14 hệ soạn thảo Winword. 
- Bài luận được đóng bìa mềm, trang bìa đươc trình bày theo mẫu.
- Lề của trang giấy viết bài luận: lề trên 2,0 cm; lề dưới 2,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2,0 cm
- Đánh số trang trên tổng số trang ở phía dưới và giữa mỗi trang giấy (VD: 1/5…5/5)
- Thí sinh cần đảm bảo chất lượng của bản scan bài luận. Nếu scan thiếu trang, thiếu phần hoặc có phần chữ mở không đọc được thì thí sinh không được chấm phần đó.
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